
DAI HOC BACH KHOA TP.HCM

TL1 TL2 CK CK TK
1 Lê Thị Mỹ Thuận 11260578 7 6 6,5

2 Nguyễn Thị Kim Lào 11260551 7 6 6,5

3 Nguyễn Hồng Ngọc 11260560 7 6 6,5

4 Nguyễn Quốc Tiến 91126016 8 7,5 7,5

5 Lê Trần Kiều Trang 11260582 8 6 7

6 Ngô Thị Cẩm Loan 11260553 8 5,5 6,5

7 Lê Văn Bách 11260541 8 4,5 6

8 Nguyễn Diệu Thùy 91126013 9 6,5 7,5

9 Trịnh Thị Minh Châu 11260543 7 7 7

10 Lưu Nguyễn Thu Cúc 91126017 8 7 7,5

11 Phạm Thị Tuyết Nhung 11260564 8 7 7,5

12 Phạm Thị Mộng Tuyền 11260586 8 6 7

13 Đỗ Xuân Hồng 11260547 9 9 9

14 Huỳnh Quang Tiến 9 6,5 7,5

15 Trần Thị Diễm Hà 11260546 7 6 6,5

16 Lê Vũ Yến Thanh 11260572 7 5,5 6

17 Souphavanh Khounyotha 11269001 7 3,5 5

18 Lê Thị Thanh Vân 11268002 7 5,5 6
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20
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